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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật mã hoá bệnh tật, 

nguyên nhân tử vong theo ICD-10

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư số 06/2026/TT-BYT ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 
mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 gồm các phụ lục sau:

1. Phụ lục 1: Giới thiệu về chương và khối của Danh mục mã bệnh tật, 
nguyên nhân tử vong (sau đây gọi chung là danh mục mã bệnh) theo ICD-10 ban 
hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BYT ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10. 

2. Phụ lục 2: Hướng dẫn nguyên tắc mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử 
vong theo ICD-10.

3. Phụ lục 3: Danh mục thuốc và hóa chất được sử dụng để hỗ trợ mã hóa 
một số mục trong Chương XIX và Chương XX của danh mục mã bệnh theo 
ICD-10.

4. Phụ lục 4: Danh mục các mã bệnh huỷ, các mã bệnh được bổ sung so 
với danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 4469/QĐ-BYT ngày 28 tháng 
10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Bảng phân loại quốc tế mã hoá 
bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo 
ICD-10" tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
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Nội dung "Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10" ban hành kèm theo 
Quyết định số 4469/QĐ-BYT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có 
hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm 
y tế và Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Bộ Tài chính (để biết và p/h);
- BHXH Việt Nam - Bộ Tài chính (để t/h);;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Bộ Công an;
- Các Vụ, Cục: KH-TC, PC, K2ĐT, KCB;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BH.
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